
		

Chủ đề/Mạch nội 

dung
Tên bài học

Tiết 

học/thời 

lượng

Khi trang sách mở ra (tiết 1) - Đọc Khi trang sách

mở ra 141

Khi trang sách mở ra (tiết 2) - Đọc Khi trang sách

mở ra
142

Khi trang sách mở ra (tiết 3) - Viết chữ hoa O,

Ong chăm làm mật
143

Khi trang sách mở ra (tiết 4) - Từ chỉ sự vật. Câu

kiểu Ai thế nào? 144

Bạn mới  (tiết 1) - Đọc Bạn mới 145

Bạn mới (tiết 2) - Nghe - viết Mỗi người một vẻ.

Phân biệt g/gh; ay/ây, an/ang
146

Bạn mới  (tiết 3) - MRVT Trường học (tt) 147

Bạn mới  (tiết 4) - Đọc - kể Chuyện của thước kẻ
148

Bạn mới  (tiết 5) - Luyện tập tả đồ vật quen thuộc 149

Bạn mới  (tiết 6) – Đọc một bài đọc về bạn bè 150

Biểu đồ tranh (tiết 3) 71

Có thể, chắc chắn, không thể 72

Ngày giờ (tiết 1) 73

Ngày giờ (tiết 2) 74

Ngày, tháng (tiết 1) 75

Đạo đức
 Thể hiện cảm 

xúc bản thân  
Bài 9: Những sắc màu cảm xúc (tiết 1) 15

TNXH
Cộng đồng địa 

phương
Hoạt động mua bán hàng hoá  (tiết 3, 4) 15

HĐTN
Truyền thống 

quê em

SHCĐ: Hát bài “ Bầu và bí”

Nhận biết những người gặp hoàn cảnh khó khăn.
15

Mỹ thuật
Đại dương 

mênh mông
Bầu trời và biển 14,15

https://youtu.be/FSyRmS1T_

X4

Âm nhạc
Thiên nhiên 

tươi đẹp
Hát: Giọt mưa và em bé – nhạc và lời: Quang Huấn 15

Giáo dục 

thể chất

Đội hình đội 

ngũ
Bài: Đi thay đổi hướng 15,16

https://youtu.be/AfRXD-

Q0T-w

Tiếng Anh Unit 3 Are these his pants? Lesson 5,6 https://youtu.be/Fbw2Ryo8t0w
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN NGUYÊN HÃN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHỐI LỚP 2

Môn

Chương trình và sách giáo khoa

Video

Toán

Phép cộng, trừ 

có nhớ trong 

phạm vi 100

Tiếng Việt
Bạn thân ở 

trường 


